
Rx 
THUỐC KỆ ĐỚN SỬ DỤNG THUỐC 

ROTUNDIN-SPM 
Rotundin 30mg (ODT) 

ĐỀ XA TẮM TAY của THỆ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC 
KHI DÙNG. 
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO BƠN THUỐC. 

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nén rã nhanh trong 
miệng chúa: 
- Hoại chất: Rotundin......................... 30,00 mg 
Tả dược vừa đủ 1 viên nén rã nhanh trong 
miệng. ({Acid Acrylic polymer (carbomer), 

Mannitol, Conovidon, Sođium stearyl lumarat, 
Mùi qừng, Suecralose). 
MÔ TẢ: 
- Rotundin cỏ tên khoa hức là L-Tetrahydropal- 

malin (6.,H,G,N) là một hợp chất hữu cơ có 
trong tự nhiên. 'Rotundin là alcaloid chỉnh được 
chiết xuất từ củ bình vôi (Staphania Rolunda 
Lour] và các chỉ Stephani khác, thuộc họ Tiết dễ 

(Menispermaceae). 

~ Trong dân gian thường đùng dưới dạng thuốc 
bột hay thuốc sắc, liều thường từ 3 - 6 gam sắc 
để uống hoặc ngâm rượu với tỷ lệ 1 : 5. 
CHỈ ĐỊNH: 
- Dùng để thay thể chơ diazepam khi bệnh nhãn 
hị quan thuốc. 
- Dùng trang cắc trưởng hợp lũ âu, căng thẳng 
do các nguyễn nhân khắc nhau dẫn đến mất 
ngủ hoặc giấc ngủ đến chậm, 
- Biểu hòa nhịp tìm, hạ huyết áp. giãn cơ Irợn, 
đau hụng đo đó làm giảm các cũn đau đo co thất 
ä đường ruột và tử cung. 
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 
Cách dùng: Trước khi đi ngủ, co lưỡi lên vòm 

HƯỚNG BỀNDSz/40I420/0L4 iPlS1GL2/34 li nGOIT/ 
lưỡi xuống, thuốc sẽ tự tan rã, không súc miệng 
lại bằng nước hay các đồ uống khác, 
Liều dùng: 
- ân thần, gây ngủ: 
+ Nguời lên: đặt dưới lưỡi 1 - 2 viên/ lần, ngày 1 
lần trước khi ngủ. 
+ Trẻ em trên 1 tuổi: Zmg/ kg cân nặng, chia làm 
2 - 3 lắn/ ngày. 
- Giảm đau: Dùng liều gấp đổi liều an thần, gây 
ngủ. 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
- Không dùng khi người bệnh mẫn cảm với bất 
cứ thành nhắn não của thuốc. 
- Trẻ em dưới † tuổi. 
THÂN TRỘNG: 
- Không dùng thuốc này với các loại thuốc ngủ 
khắc, hoặc đang dùng thuốc ức chế thần kinh 
trung ương. 

- Gắn phải ngừng thuốc trong trường hợp có biểu 
hiện dị ứng, đhúng mặt. 
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHG CON BÚ: 
- Chỉ dùng khi có sự chỉ định trực tiếp của bác sỹ 
NGƯỜI LÃI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MỐC: 
~ Không sử dụng cho người lãi xe và vận hành 
my móc. 

TƯƠNG TÁC THUỐC: 
Chưa có nhiều tài liệu bảo cảo về tương tác của 
rotundin với các thuốc khác. 
Trong thực tế thấy: 
- Với liễu cao có tác dụng chống cơ giảt do 
€orasol, sIrychnin và sốc điện qây nên. 
- Gia lãng tắc dụng khi phối hợp scopolamine và 
giảm tác dụng khi phối hợp với nhysostigmine. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: 
- Thuốc có thể gây nên một sẽ tác dụng không 
mong muốn như: nhức đầu, rối loạn tiêu hóa; 
hiếm gặp tình trạng hoang tưởng, thao cuống. 
Thông báo cho bắc sỹ những tác dụng không 
mong muốn gặp len khi sử dụng thuốc. 
QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: 
- Triệu chứng: 
Hgat chất chính là L - Tetrahydrapalmatine, có 
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tác dụng an thắn, giảm đau, gây ngủ. Khi tifps. ailuacnagecanluco m/ 
liễu (trên 0,5g đổi với trả em và trên 1,0q đối với 
người lớn} có thể gây ra úc chế thần kinh trung 
Ưững. ngủ gà, giảm trương lực, hôn mẽ, nhịp tìm 
chậm, hạ huyết áp, ngừng thở (đặc biệt là ở trẻ 
em), có thể gây viêm gan khi điều trị ratundin 
kép dãi. 
- Biểu trị: 
+ VÌ chưa có thuổe giải độc đặc hiệu, nên chủ 
yếu là điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Gó thể dùng 
atrepin để điều trị nhịp chậm. Mội khí quản và hỗ 
trợ hô hấp có thể rất cán thiết. Hầu hết các triệu 
chứng ngộ độc diễn tiến nhanh trong vòng B - 12 
giờ. 
+ VI rotundin gây ức chế nhanh chóng hệ thắn 
kinh trung ương. Vi thế không được chỉ định gây 
nỗn. 
+ Biện pháp khử độc khác gốm than hoại, tẩy 

ruột, rửa dạ dày, 
+ Thuốc đối kháng: Atropin 
- Liễu dùng cho người lớn: nhịp chậm: 0,5 mạ 
đến 1 mạ tĩnh mạch mỗi 5 phút. Ngừng xoang: 1 
ng tĩnh mạch mỗi 5 phút, Liễu tổng công tối đa 
0,04 mg/kg, Liêu đơn độc tối thiểu 0,5 mg. 
~ Liều dùng cho trẻ em: 0,02 mgikg lĩnh mạch 
lặp lại mỗi 5 phút. Liêu đơn độc lối thiểu 0,1 mạ. 
Liễu đơn độc lối đa 0,5 mg ở trẻ nhỏ, 1 mạ ở 
thanh niên, Liều tổng cộng tối đa 1 mg ở trẻ nhỏ, 
2 mạ ở thanh niên. 
+ Cần phải đưa bệnh nhãn đến phòng cấp cứu 
gắn nhất để được điều trị hỗ trợ, và báo ngay 
cho bác sỹ biết. 
DƯỢC LỰC HỌC: 
- Cữ chế tác dụng của thuốc: Rotundin hoạt 
động như một thuốc đổi kháng receplor 
dopamin. Đối với dạng levo, tác dụng tiền synap 
mạnh hơn hậu synap. Dạng dextro làm ức chế 
hoạt động dopamin trung ương (deSmet et al, 
1888]. Hiệu quả, d-TỊP là yếu tổ làm giảm sút 
dũpamin trong khi I-THP là chất đối kháng 
dapamin nãc (Xu et al, 1987). Tetrahydropal- 

malin cả ái lực với cả dapamin 1 và dopamin 2 
racaptors (Jin, 1887). Tetrahydropalmatin cũng 

naloxone (Jin, 1887). 

- Rnundin có những ưu điểm nổi bật như độc 
tính thấp, sự dung nạp thuốc tốt, mang lại giấc 
ngủ sinh lý. Sau khi ngủ không bị mệt mỗi và 
không gây nhức đầu như các loại thuốc tổng hợp 
từ hoá chất, 

- Rotundin cỏ tác dụng làm giảm đau, an thắn 
rất hiệu quả. Ngoài ra, rotundin còn có tắc dụng 
điều hòa nhịp tìm, hạ huyết áp, giãn cø tran, đau 
bụng... do đỏ làm giảm các cơn đau do co thải ở 
đường ruột và tử cung. 
DƯỢC ĐỘNG HỌC: 
- Hấp thu: Rotundin hấp thu nhanh qua đường 
uống, thuốc đi qua hàng rào máu não trong 
vòng vài phút, đạt đỉnh sau 30 phút, thấp hơn 
đỉnh trong huyết tương, thuốc phân bố cao nhất 
trong các mô mỡ, sau đỏ đến các mô phổi, gan, 
thận, Thuốc có ái tính với mũ. 
- Chuyển hóa: Chuyển hóa của thuốc khác 
nhau tùy thuộc vào từng cá thể. Thử nghiệm trên 
động vật cho thấy thỏ chuyển hóa kéo dài hơn, 
chuột thì ngắn hơn. Chuyển hóa ở người chưa 
được biết rõ. 

- Thải trừ: Rotundin được bài tiết chủ yếu dưỡi 
dạng không thay đổi qua thận. 
ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vÏ x vÏ 10 viên nắn rã nhanh 
trong miệng 

BẢO QUẢN: Núi khô ráo, tránh ảnh sảng, nhiệt 
độ không quá 30C. 

HẠN DŨNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
TIÊU CHUẨN: TCCS 

Nhà sản xuất 
CỦNG TY GỔ PHÁN 8.P.M 
'W'WWY.SƑVTI,CCSTL vợt 

lỄ Lô51,Duờng s62 RCM Tân Tạc, P Tân Tạo A, 
Œ- Binh Tân, TP.HGM, Việt Nam. 
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